
 

BÁO GIẢNG KHỐI 4 - THÁNG 8 + 9 
ĐOÀN KẾT 

(24/8/2026 - 25/9/2026) 

MÔN HỌC TUẦN KIẾN THỨC 

TIẾNG VIỆT - VĂN 

1 24/8 - 05/9 

Đọc: Điều kì diệu​
LTVC: Danh từ​
Văn CB: Em làm những việc gì để viết 1 đoạn văn? ​
Viết: Tìm hiểu đoạn văn và câu chủ đề​
Đọc: Thi nhạc (2 tiết)​
Viết: Tìm hiểu cách viết đoạn văn nêu ý kiến​
Nói và nghe: Tôi và bạn 

2 07/9 - 11/9 

Đọc: Anh em sinh đôi​
LTVC: Danh từ chung, danh từ riêng​
Văn CB: Cách viết câu chủ đề​
Viết: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến​
Đọc: Công chúa và người dẫn chuyện (2 tiết)​
Viết: Viết đoạn văn nêu ý kiến​
Đọc mở rộng: Những hạt thóc giống 

3 14/9 - 18/9 

Đọc:Thằn lằn xanh và tắc kè​
LTVC: Luyện tập về danh từ​
Văn CB: Luyện tập viết câu chủ đề​
Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến​
Đọc: Nghệ sĩ trống (2 tiết)​
Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm ​
Nói và nghe: Kể chuyện Bốn anh tài 

4 21/9 - 25/9 

Đọc: Những bức chân dung​
LTVC: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức​
Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm​
Đọc: Đò ngang (2 tiết)​
Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm ​
Đọc mở rộng: Gà trống và Cáo​
Viết: Trả bài viết báo cáo thảo luận nhóm 

TOÁN 

1 24/8 - 05/9 
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 1, 2)​
Bài 2. Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000 ​
(Tiết 1, 2, 3) 

2 07/9 - 11/9 Bài 3. Số chẵn, số lẻ (Tiết 1, 2)​
Bài 4. Biểu thức chứa chữ (Tiết 1, 2, 3) 

3 14/9 - 18/9 
Bài 5. Giải bài toán có ba bước (Tiết 1, 2)​
Bài 6. Luyện tập chung (Tiết 1, 2) 
Bài 7. Đo góc, đơn vị đo góc (Tiết 1) 

4 21/9 - 25/9 
Bài 7. Đo góc, đơn vị đo góc (Tiết 2)​
Bài 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (Tiết 1, 2, 3)​
Bài 9. Luyện tập chung (Tiết 1) 

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 

1 24/8 - 05/9 Bài 22. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 1, 2) 

2 07/9 - 11/9 
Bài 22. Thiên nhiên vùng Nam Bộ (Tiết 3)​
Bài 23. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ 
(Tiết 1) 

 



 

3 14/9 - 18/9 Bài 23. Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ 
(Tiết 2, 3) 

4 21/9 - 25/9 Bài 24. Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, 
cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Tiết 1, 2) 

KHOA HỌC 

1 24/8 - 05/9 Bài 1. Tính chất của nước và nước với cuộc sống ​
(Tiết 1, 2) 

2 07/9 - 11/9 Bài 2. Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của 
nước trong tự nhiên (Tiết 1, 2) 

3 14/9 - 18/9 Bài 3. Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước. Một số cách 
làm sạch nước (Tiết 1, 2) 

4 21/9 - 25/9 Bài 4. Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất của 
không khí (Tiết 1, 2) 

TIẾNG ANH 
(ESL) 

1 24/8 - 05/9 

BEEHIVE  4 
Starter Unit - Let's Cook! 
 Quantifier for countable and uncountable nouns: 
  + How many ...? 
  + How much ...? 
(SB: P. 5, WB: P. 3) 
Unit 1. The world of animals 
Lesson 1. Words 
- Animals: beaver, butterfly, cheetah, eagle, giant 
tortoise, lion, octopus, sailfish, sloth, toucan 
Lesson 2. Grammar 
+ Review comparative of short adjectives 
+ Comparative of long adjectives and irregular 
adjectives 
+ Superlative adjectives 
Lesson 3. Words and Grammar 
- Vocabulary: chew, crawl, dive, leap, make a nest, roar, 
sleep, stretch 
- Grammar: Comparative and superlative adverbs  
Lesson 5. Skills and culture 
(SB: P. 6-9, 10-11, 14-15, WB: P. 4,6) 
Global success 
Unit 19. The animal world - Lesson 1 (Pages 58-61) 

2 07/9 - 11/9 

BEEHIVE  4 
Unit 1. The world of animals 
Review Lesson 1,2,3 
Lesson 4. Story 
(SB: P.12-13, WB: P. 5,7-9) 
M&S:  
Calculation: Additional & Subtraction 
CAMBRIDGE  
Flyers 1 - Test 1 - Listening Part 1,2 
BEEHIVE  4 
Unit 1. The world of animals 
Practice Lessons 4 & 5 
Review Unit 1 
(SB: P.10-12, WB: 14-15) 

 



 

3 14/9 - 18/9 

Unit 2. Fun at home 
- Topic: TV Programmes 
- Vocabulary: cartoon, chat show, comedy, cooking 
programme, drama, documentary, game show, news, 
nature programme, sports programme 
(SB: P.18-19, WB: 16) 
ONLINE PRACTICE 
CAMBRIDGE  
Flyers 1 - Test 1 - Listening Part 3,4 

4 21/9 - 25/9 

BEEHIVE  4 
Unit 2. Fun at home 
Lesson 2. Grammar 
+ Relative pronouns statements 
+ Relative pronouns questions 
Lesson 3. Words and Grammar 
- Vocabulary: do a puzzle, go for a walk, have a party, 
make a bracelet, make a card, make lemonade, make a 
model, send messages 
- Grammar: Present simple with Present continuous 
Lesson 5. Skills and culture 
(SB: P.20-23, 26-27, WB: 17-19) 
FULL-MOON FESTIVAL 

GIÁO DỤC CẢM XÚC 
XÃ HỘI (HARMONY) 

1 24/8 - 05/9 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

2 07/9 - 11/9 Giới thiệu chương 1: Trở thành phiên bản tốt nhất của 
chính mình 

3 14/9 - 18/9 Mình cảm thấy như vậy 
4 21/9 - 25/9 Tự trò chuyện có ích 

TIN HỌC VÀ  
CÔNG NGHỆ 

1 24/8 - 05/9 Phá vỡ bong bóng suy nghĩ 

2 07/9 - 11/9 Phần cứng và phần mềm máy tính  

3 14/9 - 18/9 Thông tin trên trang web 
Tìm kiếm thông tin trên Internet 

4 21/9 - 25/9 Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống 
Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến 

RÈN LUYỆN  
QUÂN ĐỘI 

1 24/8 - 05/9 Quy tắc ứng xử và các hành vi bắt nạt trực tuyến 
Giao tiếp kỹ thuật số an toàn 

2 07/9 - 11/9 Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu 
Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

3 14/9 - 18/9 

Bài: Nội quy lớp học 
- Nội quy, nguyên tắc môn học 
- Ôn tập: tập hợp hàng dọc, ngang, điểm số 
- Bài tập chạy luồn cọc 

4 21/9 - 25/9 
Bài: Ôn tập 
- Ôn tập: Giậm chân tại chỗ, đi đều, đứng lại 
- Bài tập chạy díc dắc 

BƠI LẶN 1 24/8 - 05/9 
Bài: Đi đều vòng bên phải 
- 1 hàng dọc đi đều vòng bên phải 
- Bài tập phối hợp chạy dích dắc và chạy nhanh về đích 

 



 

2 07/9 - 11/9 

Bài: Đi đều vòng bên phải 
- Ôn tập 1 hàng dọc đi đều vòng bên phải 
- Nhiều hàng dọc đi đều vòng bên phải 
- Bài tập chạy 30m 

3 14/9 - 18/9 Tổ chức lớp - Đội hình đội ngũ 
4 21/9 - 25/9 Đội hình đội ngũ - Ôn tập kỹ thuật trườn sấp 

SINH TỒN 

1 24/8 - 05/9 Ôn tập kỹ thuật trườn sấp 
2 07/9 - 11/9 Ôn tập kỹ thuật trườn sấp -Kỹ thuật nín thở 
3 14/9 - 18/9 Làm quen & Khởi động môn Sinh tồn 
4 21/9 - 25/9 Em tự hào về bản thân 

VÕ THUẬT 

1 24/8 - 05/9 Những việc làm đáng tự hào của bản thân 
2 07/9 - 11/9 Nề nếp sinh hoạt 

3 14/9 - 18/9 
Lập pháp và giới thiệu bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền 
- Nội quy lớp võ 
- Tổng quan VCT Việt Nam và Tuệ Đức 

4 21/9 - 25/9 

Ôn tập nội dung kiến thức lớp 3 
- Bài 27 động tác 
- Bộ trửu 
- Bộ chỉ 

ÂM NHẠC 

1 24/8 - 05/9 
Bài Quyền số 4: Thần Đồng Quyền (36 động tác) - Đoạn 
1 
Bài tập vận động 

2 07/9 - 11/9 
Bài Quyền số 4: Thần Đồng Quyền (36 động tác) - Đoạn 
2 
Bài tập vận động 

3 14/9 - 18/9 Ôn hát: Quốc ca 
Học hát bài: Chuông gió leng keng 

4 21/9 - 25/9 Ôn tập bài hát: Chuông gió leng keng kết hợp gõ đệm 
Thường thức âm nhạc: Hình thức biễu diễn trong ca hát 

MỸ THUẬT 

1 24/8 - 05/9 
Lí thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu ghi nhạc 
Nhạc cụ Ukulele: Tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng 
nhạc cụ Ukulele 

2 07/9 - 11/9 Học hát bài: Chim sáo 

3 14/9 - 18/9 Tìm hiểu các bước khai thác vẻ đẹp của điêu khắc đình 
làng 

4 21/9 - 25/9 Tìm hiểu cách khai thác vẻ đẹp của điêu khắc đình làng 
trong sáng tạo sản phẩm mĩ thuật 
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